[bookmark: _GoBack]Câu 1: Câu là gì?
· A. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý trọn vẹn
· B. Câu là một từ, thường diễn đạt mọt ý trọn vẹn
· C. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt nhiều ý
· D. Câu là một từ, thường diễn đạt nhiều ý
Câu 2: Câu có đặc điểm như thế nào?
· A. Các từ trong câu được sắp xếp không theo một trật tự hợp lí nào
· B. Các từ trong câu được sắp xếp lộn xộn
· C. Các từ trong câu được sắp xếp theo một quy tắc nhất định
· D. Các từ trong câu được sắp xếp theo một trật tự hợp lí
Câu 3: Dấu hiệu nhận biết một câu là?
· A. Chữ cái đầu câu phải viết hoa
· B. Cuối câu phải có dấu kết thúc câu.
· C. Cả A và B đúng
· D. Cả A và B sai
Câu 4: Đọc đoạn văn sau và xác định số câu có trong đoạn văn?
" Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, những mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa."
(Em bé bán diêm)
· A. 1 
· B. 2
· C. 3
· D. 4 
Câu 5: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào chưa phải là câu?
· A. giúp đỡ người già
· B. Nam dẫn bà cụ sang đường.
· C. Bà cụ rất cảm động.
· D. Bà muốn sang đường phải không ạ?
Câu 6: Trong các hợp dưới đây, trường hợp nào là câu?
· A. Nam và bà cụ
· B. đang làm vườn
· C. Cảm ơn cháu nhé!
· D. đã già yếu
Câu 7: Sắp xếp từ ngữ dưới đây thành câu đúng
chữa bệnh/ ông/ cứu người/ để
· A. Chữa bệnh ông để cứu người.
· B. Cứu người để chữa bệnh ông
· C. Ông để chữa bệnh cứu người.
· D. Ông chữa bệnh để cứu người.
Câu 8: Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu đúng
khám bệnh/ miễn phí/ ông/ cho ai
· A. Ông khám bệnh miễn phí cho ai?
· B. Ông miễn phí khám bệnh cho ai?
· C. Ông cho ai miễn phí khám bệnh?
· D. Ông miễn phí cho ai khám bệnh?
Câu 9: Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu đúng
phải tập thể dục/ cháu/ nhé/ thường xuyên
· A. Cháu phải tập thể dục nhé thường xuyên!
· B. Cháu phải tập thể dục thường xuyên nhé!
· C. Cháu nhé phải tập thể dục thường xuyên!
· D. Phải tập thường xuyên cháu nhé
Câu 10: Trong 4 kiểu câu, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?
· A. Câu hỏi
· B. Câu cảm
· C. Câu cầu khiến
· D. Câu kể
Câu 11: Câu kể thường dùng để làm gì?
· A. Thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả,...
· B. Thường dùng để hỏi
· C. Thường dùng để diễn tả cảm xúc trực tiếp của người nói (người viết)
· D. Thường dùng để đề nghị, mệnh lệnh, yêu cầu đối với người khác.
Câu 12: Khi viết, câu kể thường kết thúc bằng dấu câu gì?
· A. Dấu chấm
· B. Dấu chấm than
· C. Dấu chấm lửng
· D. Cả 3 dấu câu trên
Câu 13: Trong 4 câu sau câu nào là câu kể:
· A. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe.
· B. Hãy bỏ ngay thuốc lá!
· C. Anh có thể tắt thuốc lá được không?
· D. Anh tắt thuốc lá đi!
Câu 14: Câu nào sau đây là câu cảm?
· A. Ban đã ăn cơm chưa?
· B. Hãy bảo vệ môi trường ngay từ ngày hôm nay!
· C. Tổ dân phố số 8 sẽ tổ chức họp toàn thể cư dân và ngày 01/11/2020.
· D. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
Câu 1: Đoạn văn là gì? 
· A. Bao gồm một số câu được viết liên tục, không xuống dòng, trình bày một ý nhất định. Câu đầu tiên viết lùi dòng. 
· B. Bao gồm một số câu được viết liên tục, không xuống dòng, trình bày một ý nhất định. 
· C. Bao gồm một số câu được viết liên tục, không xuống dòng, trình bày nhiều ý nội dung. Câu đầu tiên viết lùi dòng.
· D. Bao gồm một số câu được viết liên tục, có thể xuống dòng, trình bày một ý nhất định. Câu đầu tiên viết lùi dòng.
Câu 2: Khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một người gần gũi, thân thiết, người viết cần làm gì?
· A. Giới thiệu người đó.
· B. Thể hiện sự gần gũi, thân thiết với người đó.
· C. A, B đều không đúng.
· D. A, B đều đúng.
Câu 3: Câu mở đầu của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một người gần gũi, thân thiết là gì?
· A. Nêu nội dung câu chuyện của mình với người đó.
· B. Nêu nhận xét, cảm nghĩ của mình về người đó.
· C. Giới thiệu người gần gũi, thân thiết.
· D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Các câu tiếp theo của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một người gần gũi, thân thiết cần trình bày điều gì?
· A. Thuật lại diễn biến câu chuyện với người gần gũi, thân thiết.
· B. Kể lời nói, việc làm… thể hiện sự gần gũi, thân thiết.
· C. Miêu tả đặc điểm của người gần gũi, thân thiết.
· D. Kể tên các việc người gần gũi, thân thiết đã làm cho mình.
Câu 5: Phần kết thúc của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một người gần gũi, thân thiết là gì?
· A. Khẳng định lại ý nghĩa của từng sự việc.
· B. Khẳng định ý nghĩa câu chuyện.
· C. Rút ra bài học từ câu chuyện.
· D. Nêu tình cảm, cảm xúc với người gần gũi, thân thiết.
Câu 6: Em có thể giới thiệu những gì về người gần gũi, thân thiết với mình?
· A. Tên.
· B. Mối quan hệ với em.
· C. Ngoại hình.
· D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 7: Những lời nói, việc làm của người đó đối với em có thể là gì?
· A. Chăm sóc.
· B. Dạy dỗ.
· C. Bảo vệ.
· D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8: Dưới đây đâu không phải là phương án viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em?
· A. Bổ sung lời kể, tả cho đoạn văn thêm sinh động.
· B. Nêu ý kiến về câu chuyện tưởng tượng.
· C. Mong ước cho người gần gũi, thân thiết với em.
· D. Giới thiệu người gần gũi, thân thiết.
Câu 9: Những lưu ý khi triển khai viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc là gì?
· A. Cần giới thiệu được đối tượng muốn nói tới.
· B. Cần thể hiện được tình cảm, cảm xúc của em.
· C. Chú ý cách dùng từ ngữ.
· D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 10: Ý nào sau đây là đúng?
· A. Phần mở đầu của đoạn văn nêu cảm xúc về một người là kể về những gì người đó đã làm cho em.
· B. Phần triển khai của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc là giới thiệu người em muốn bày tỏ cảm xúc với họ.
· C. Phần kết thúc của đoạn văn nêu cảm xúc, tình cảm với một người thân thiết là khẳng định lại tình cảm của mình với người đó.
· D. Phần mở đoạn là kể, tả lại những gì em đã trải qua.
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Trong nhà, bố là người gần gũi với em nhất. Những ngày em còn nhỏ, sau giờ làm, bố thường đọc truyện cho em nghe hoặc cùng em vẽ tranh, xếp hình. Khi em lớn hơn một chút, cuối tuần nào bố cũng đưa đi chơi. Khi thì hai bố con đi nhà sách, khi thì đi thăm vườn thú, lúc lại ra ngoại ô. Năm lên bảy tuổi, bố tặng em một chiếc chuông gió có những quả chuông bằng men sứ xanh bóng, điểm hoa văn ngộ nghĩnh, vui tươi. Bố nói rằng bố mong tiếng cười của em mãi trong trẻo như tiếng chuông ngân rung trong gió. Mỗi lần em tự tay làm tặng bố một món quà hay một tấm thiệp xinh xắn, bố vui lắm. Bố ôm em và nở một nụ cười thật tươi. Em luôn mong bố mạnh khỏe để hai bố con có thêm thật nhiều chuyến đi thú vị.
(Nguyên Linh)
Câu 11: Câu văn mở đầu khẳng định điều gì?
· A. Khẳng định trong nhà, bố là người gần gũi nhất với bạn nhỏ.
· B. Khẳng định bố là người tuyệt vời nhất trong lòng bạn nhỏ.
· C. Khẳng định bố là người thân thiết nhất với bạn nhỏ.
· D. Khẳng định bố là người yêu bạn nhỏ nhất nhà.
Câu 12: Tìm các việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của bố đối với bạn nhỏ?
· A. Đọc truyện cho bạn nhỏ nghe, cùng bạn nhỏ vẽ tranh, xếp hình.
· B. Dẫn bạn nhỏ đi nhà sách, thăm vườn thú, ra ngoại ô. 
· C. Tặng bạn nhỏ một chiếc chuông gió có những quả chuông bằng men sứ xanh bóng. Mong bạn nhỏ có tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân rung trong gió.
· D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 13: Câu cuối đoạn văn nói về điều gì?
· A. Bày tỏ cảm xúc, tình cảm của bạn nhỏ đối với bố mình.
· B. Cảm nghĩ của bạn nhỏ về câu chuyện.
· C. Suy nghĩ của bạn nhỏ về những việc đã trải qua.
· D. Không có đáp án đúng.
Câu 14: Đối tượng của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc là gì?
· A. Con người.
· B. Động vật.
· C. Các sự vật.
· D. Tất cả các đáp án trên.

